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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP, ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1473/TTr-SYT ngày 10/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH




Mùa A Sơn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh Điện Biên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH  ĐIỆN BIÊN


I. Tiếp công dân


		- Trình tự thực hiện

		Bước 1. Tiếp xúc ban đầu

Khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế, người phụ trách tiếp công dân có trách nhiệm đón tiếp, yêu cầu nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày nội dung vụ việc.


Bước 2. Tiếp công dân 

- Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

- Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

- Giải thích, hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

- Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

- Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước 3. Xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân 

- Nội dung trình bày phải được ghi vào sổ tiếp công dân gồm: Số thứ tự, ngày tiếp, họ tên, địa chỉ, nội dung sự việc, quá trình xem xét, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền (nếu có); yêu cầu, đề nghị của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tiếp nhận, xử lý vụ việc. 

- Trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn viết đơn hoặc ghi lại đầy đủ, chính xác nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bằng văn bản và yêu cầu họ ký xác nhận hoặc điểm chỉ; trường hợp nội dung trình bày chưa rõ ràng, đầy đủ thì người tiếp công dân đề nghị người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày bổ sung hoặc bổ sung tài liệu, chứng cứ.

- Trường hợp trong đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh viết thành đơn riêng để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hoặc phản ánh với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 4. Kết thúc

- Trước khi kết thúc người tiếp công dân phải thông qua biên bản làm việc và yêu cầu công dân ký vào biên bản.

- - Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân thông báo cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho công dân biết để họ tiện liên hệ.



		- Cách thức thực hiện

		Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế hoặc qua hệ thống bưu chính.



		- Thành phần hồ sơ



		- Hồ sơ khiếu nại: Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp; Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có); Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có); Quyết định giải quyết khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan.


- Hồ sơ tố cáo: Đơn tố cáo hoặc bản ghi nội dung tố cáo; Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo; Biên bản xác minh, kết quả giám định, thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết; Văn bản giải trình của người bị tố cáo; Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong trường hợp người giải quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác minh; Kết luận nội dung tố cáo; Quyết định xử lý, văn bản kiến nghị biện pháp xử lý (nếu có); các tài liệu khác có liên quan.



		- Số lượng hồ sơ

		01 bộ.



		- Thời hạn giải quyết

		Đến khi kết thúc việc tiếp công dân.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		 - Cá nhân


 - Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		Sở Y tế tỉnh Điện Biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

		Giấy biên nhận tài liệu; Phiếu hướng dẫn. 



		- Lệ phí (nếu có)

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.

		- Biên bản làm việc: Mẫu số 05 -KN; Mẫu số 09 -TC ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

- Giấy ủy quyền khiếu nại (nếu có). 



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Điều 34 Luật Khiếu nại năm 2011; 


- Điều 29 Luật Tố cáo năm 2011. 

- Điều 8, 9, 25,  Luật tiếp công dân năm 2013;


- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;


 - Nghị định số 76/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;


- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.


- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP, ngày 30/9/20 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;


- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.





Biên bản làm việc (Mẫu số 05-KN: Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính)

		……….(1)………..
……….(2)………..


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
​​​​​​​​​​​​​​





BIÊN BẢN LÀM VIỆC



Vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại ………..……..(3)...............;


Chúng tôi gồm:

1. Người có trách nhiệm xác minh: ………………………..(4)............


2. Người làm việc với người có trách nhiệm xác minh: ……(5)...............


3. Nội dung làm việc: ………………………………………..(6)..........


4. Kết quả làm việc:…………………………………………(7)...........


5. Những nội dung khác có liên quan:…………………….(8)..............


Buổi làm việc kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày (hoặc ngày .../.../...).

Biên bản này đã được đọc cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành ... bản mỗi bên giữ 01 bản./.

 


		Người làm việc với người
có trách nhiệm xác minh
………………(9)…………….

		Người có trách nhiệm xác minh
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)





Ghi chú


 (1) Cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định xác minh hoặc trực tiếp tiến hành xác minh.

(2) Đoàn/Tổ xác minh được thành lập (nếu có).

(3) Địa điểm làm việc.

(4) Họ tên, chức danh của người có trách nhiệm xác minh.

(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của người làm việc với người có trách nhiệm xác minh như: người khiếu nại, người bị khiếu nại, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.


(6) Các nội dung làm việc cụ thể.

(7) Kết quả làm việc đã đạt được, những nội dung đã thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề xuất, kiến nghị của các bên tham gia buổi làm việc.

(8) Những nội dung khác chưa được thể hiện ở (6), (7).

(9) Chữ ký (ghi rõ họ tên) hoặc điểm chỉ của những người cùng làm việc. Trong trường hợp có người không ký thì trong biên bản phải ghi rõ và đề nghị người làm chứng ký vào biên bản.

Biên bản làm việc (Mẫu số 09–TC: Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP, ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo)

		…………(1)…………..


ĐOÀN/TỔ XÁC MINH TỐ CÁO

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






BIÊN BẢN LÀM VIỆC



Vào hồi....giờ….ngày…..tháng…..năm….., tại……….………….…….;


Đoàn/Tổ xác minh tố cáo được thành lập theo Quyết định số    /QĐ… ngày…/…/… của……., gồm:

1. Ông (bà)…………..……………chức vụ…..……………………………



2. Ông (bà)………………………..chức vụ……..…………………………


Tiến hành làm việc với:..…………….(2)…………………..…..………


Nội dung làm việc:………………......(3)…………………….…………


Buổi làm việc kết thúc hồi… giờ… phút cùng ngày (hoặc ngày…/../…)


Biên bản này đã được đọc cho những người cùng làm việc nghe và xác nhận dưới đây. 


Biên bản được lập thành…. bản và giao cho…(5)… ./.


     Những người cùng làm việc         
        Thành viên Đoàn/Tổ xác minh


                …….(4)…….                         (Từng thành viên làm việc ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thành lập Đoàn/Tổ xác minh.


(2) Họ, tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của những người cùng làm việc. Người cùng làm việc có thể là:


- Người tố cáo 


- Người bị tố cáo


- Người làm chứng


 - Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan.


(3) Nội dung làm việc; ý kiến của những người cùng làm việc, của thành viên Đoàn/Tổ                     xác minh.


(4) Những người cùng làm việc ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ. Trong trường hợp có người không ký thì trong biên bản phải ghi rõ và đề nghị người làm chứng ký vào biên bản.


(5) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được Đoàn/Tổ xác minh giao biên bản.


II. Xử lý đơn thư

		- Trình tự thực hiện:




		 Bước 1. Nhận đơn 


- Tổ chức, cá nhân nộp đơn khiếu nại, tố cáo trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Địa chỉ: Tổ 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).


 - Công chức tiếp nhận đơn thư và vào sổ công văn đến.


Bước 2. Nghiên cứu, xử lý đơn

a) Đối với đơn khiếu nại


- Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.


- Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. 

- Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:


+ Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Khiếu nại 2011. 


+ Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại; 


- Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. 


- Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì cơ quan không thụ lý nhưng có văn bản hướng dẫn, trả đơn người khiếu nại (có phiếu trả đơn khiếu nại). Việc hướng dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại; trong trường hợp người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì cơ quan trả lại các giấy tờ, tài liệu đó cho người khiếu nại.


b) Đối với đơn tố cáo

 - Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Sở Y tế thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày;


 - Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;


- Nếu xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ, tài liệu và những thông tin về vụ việc tố cáo đó cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật;


- Đối với đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 và khoản 2 Điều 20 của Luật Tố cáo năm 2011 thì có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý.


c) Đối với đơn phản ánh, kiến nghị

Gửi cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, nắm bắt thông tin, giải quyết.


Bước 3: Thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo.



		- Cách thức thực hiện

		- Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế hoặc qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần hồ sơ



		- Đơn khiếu nại, tố cáo của công dân;


- Giấy ủy quyền (nếu có);


- Các văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo (nếu có).



		- Số lượng hồ sơ

		01 bộ



		- Thời hạn giải quyết

		Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thụ lý, giải quyết.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		- Cá nhân


- Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		Sở Y tế tỉnh Điện Biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

		Quyết định hành chính; thông báo kết quả xử lý đơn.



		- Lệ phí (nếu có)

		Không



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Điều 8, 11, 27, Luật Khiếu nại năm 2011;


- Điều 20, 26 Luật Tố cáo năm 2011;


- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;


- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;






III. Giải quyết khiếu nại lần đầu


		- Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tiếp nhận đơn thư


- Cá nhân, tổ chức nộp đơn khiếu nại hoặc đến khiếu nại trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Địa chỉ: Tổ 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).


- Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.


- Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

- Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:


+ Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan Sở Y tế tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Khiếu nại.


+ Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Khiếu nại, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại; 


- Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại. 

Bước 2: Thụ lý giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do. 


Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại


- Trong thời hạn quy định tại Điều 28 của Luật Khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm sau đây:


+ Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.


+ Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm (sau đây gọi chung là người có trách nhiệm xác minh) xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.


- Việc xác minh phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời thông qua các hình thức sau đây:


+ Kiểm tra, xác minh trực tiếp tại địa điểm phát sinh khiếu nại;


+ Kiểm tra, xác minh thông qua các tài liệu, chứng cứ mà người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp;


+ Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.


- Người có trách nhiệm xác minh có các quyền, nghĩa vụ sau đây:


+ Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại;


+ Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung liên quan khiếu nại;


+ Triệu tập người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;


+ Trưng cầu giám định;


+ Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật;


+ Báo cáo kết quả xác minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xác minh.


- Báo cáo kết quả xác minh gồm các nội dung sau đây:


+ Đối tượng xác minh;


+ Thời gian tiến hành xác minh;


+ Người tiến hành xác minh;


+ Nội dung xác minh;


+ Kết quả xác minh;


+ Kết luận và kiến nghị nội dung giải quyết khiếu nại.


Bước 4: Tổ chức đối thoại

- Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.


- Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc đối thoại.


- Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.


- Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại.


- Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.


Bước 5: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

- Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.


- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau đây:


+ Ngày, tháng, năm ra quyết định;


+ Tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại;


+ Nội dung khiếu nại;


+ Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;


+ Kết quả đối thoại (nếu có);


+ Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;


+ Kết luận nội dung khiếu nại;


+ Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;


+ Việc bồi thường thiệt hại cho người bị khiếu nại (nếu có);


+ Quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.


- Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, kết luận nội dung khiếu nại và căn cứ vào kết luận đó để ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại.



		- Cách thức thực hiện

		Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần hồ sơ 




		Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại bao gồm:


- Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;


- Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;


- Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);


- Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);


- Quyết định giải quyết khiếu nại;


- Các tài liệu khác có liên quan.



		-  Số lượng hồ sơ

		1 bộ



		- Thời hạn giải quyết

		- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý;


- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		- Cá nhân;


- Tổ chức.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		Sở Y tế tỉnh Điện Biên



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

		Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn khiếu nại;

- Giấy ủy quyền khiếu nại (nếu có). 



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

		Không 



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Điều 8, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 34 Luật Khiếu nại năm 2011;


- Luật Thanh tra năm 2010;


- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, ngày 22/09/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra;


- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;





IV. Giải quyết khiếu nại lần hai 

		- Trình tự thực hiện

		Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp lần 2 đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. 

Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai


Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do 

Bước 3:Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai căn cứ vào nội dung, tính chất của việc khiếu nại, tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại. Việc xác minh thực hiện theo quy định như sau:


- Phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời thông qua các hình thức sau đây:


+ Kiểm tra, xác minh trực tiếp tại địa điểm phát sinh khiếu nại;


+ Kiểm tra, xác minh thông qua các tài liệu, chứng cứ mà người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp;


+ Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.


- Người có trách nhiệm xác minh có các quyền, nghĩa vụ sau đây:


+ Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại;


+ Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung liên quan khiếu nại;


+ Triệu tập người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;


+ Trưng cầu giám định;


+ Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật;


+ Báo cáo kết quả xác minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xác minh.


- Báo cáo kết quả xác minh gồm các nội dung sau đây:


+ Đối tượng xác minh;


+ Thời gian tiến hành xác minh;


+ Người tiến hành xác minh;


+ Nội dung xác minh;


+ Kết quả xác minh;


+ Kết luận và kiến nghị nội dung giải quyết khiếu nại.


Bước 4: Tổ chức đối thoại lần hai

- Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại lần hai thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Khiếu nại, và phải được tiến hành công khai, dân chủ: 


- Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc đối thoại.


- Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.


- Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại.


- Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.


Bước 5: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

- Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.


- Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có các nội dung sau đây:


+ Ngày, tháng, năm ra quyết định;


+ Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;


+ Nội dung khiếu nại;


+ Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu;


+ Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;


+ Kết quả đối thoại;


+ Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;


+ Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ. Trường hợp khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì yêu cầu người có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại. Trường hợp kết luận nội dung khiếu nại là sai toàn bộ thì yêu cầu người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghiêm chỉnh quyết định hành chính, hành vi hành chính;


+ Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có);


+ Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.


Bước 6: Gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.


- Người giải quyết khiếu nại lần hai lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai sau đây:


+ Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác;


+ Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại;


+ Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.



		- Cách thức thực hiện

		Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế hoặc qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần hồ sơ 




		- Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; 


- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của người được ủy quyền;


- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; 


- Các Quyết định hành chính bị khiếu nại; 


- Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;


- Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);


- Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);


- Các tài liệu liên quan vụ việc khiếu nại.



		- Số lượng hồ sơ

		1 bộ



		- Thời hạn giải quyết

		- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý;


- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		- Cá nhân;


- Tổ chức.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		Sở Y tế tỉnh Điện Biên



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

		Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai



		- Lệ phí (nếu có)

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		- Đơn khiếu nại;

- Giấy ủy quyền khiếu nại (nếu có).



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

		- Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Luật Thanh tra năm 2010;


- Điều 11, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 Luật Khiếu nại năm 2011;


- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, ngày 22/09/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra; 


- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;





V. Giải quyết tố cáo

		- Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tiếp nhận xử lý thông tin 

Cá nhân, tổ chức gửi đơn tố cáo qua đường bưu chính đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế tỉnh Điện (Địa chỉ: Tổ 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

- Trường hợp người tố cáo trực tiếp tố cáo thì người tiếp nhận tố cáo yêu cầu người tố cáo nêu rõ họ tên, địa chỉ, xuất trình giấy tờ tùy thân và lập Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp theo Mẫu số 01-TC ban hành kèm theo Thông tư 06/2013/TT-TTCP, ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.


- Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày;


- Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.


Bước 2: Xác minh nội dung tố cáo 


- Người giải quyết tố cáo giao các phòng nghiệp vụ hoặc cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo (sau đây gọi chung là người xác minh nội dung tố cáo).


- Người giải quyết tố cáo giao cho người xác minh nội dung tố cáo bằng văn bản, trong đó có các nội dung sau đây:


+ Ngày, tháng, năm giao xác minh;


+ Tên, địa chỉ của người bị tố cáo;


+ Người được giao xác minh nội dung tố cáo;


+ Nội dung cần xác minh;


+ Thời gian tiến hành xác minh;


+ Quyền hạn và trách nhiệm của người được giao xác minh nội dung tố cáo.


- Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo. Thông tin, tài liệu thu thập phải được ghi chép thành văn bản, khi cần thiết thì lập thành biên bản, được lưu giữ trong hồ sơ vụ việc tố cáo.


- Trong quá trình xác minh, người xác minh nội dung tố cáo phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa ra các chứng cứ để chứng minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo cần xác minh. Việc giải trình của người bị tố cáo phải được lập thành biên bản, có chữ ký của người xác minh nội dung tố cáo và người bị tố cáo.


- Người được giao xác minh nội dung tố cáo có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1, điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 11 của Luật Tố cáo, đồng thời kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo người giải quyết tố cáo.


Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo 


- Căn cứ nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo phải kết luận bằng văn bản về nội dung tố cáo.


- Kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung sau đây:


+ Kết quả xác minh nội dung tố cáo;


+ Kết luận việc tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; xác định trách nhiệm của từng cá nhân về những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần;


+ Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị biện pháp xử lý với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền (nếu có).


Bước 4: Xử lý tố cáo 

Sau khi có kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo tiến hành xử lý như sau:


- Trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì phải thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do việc tố cáo không đúng sự thật gây ra, đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật;


- Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;


- Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.


Bước 5: Gửi kết luận nội dung tố cáo 

- Người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo. Việc gửi văn bản đảm bảo không tiết lộ thông tin về người tố cáo và bảo vệ bí mật nhà nước.


- Trong trường hợp người tố cáo có yêu cầu thông báo kết quả giải quyết tố cáo thì người giải quyết tố cáo gửi thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo. Thông báo kết quả giải quyết tố cáo phải nêu rõ kết luận nội dung tố cáo, việc xử lý người bị tố cáo, trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước.


- Người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận nội dung tố cáo cho cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan cấp trên trực tiếp.


Bước 6: Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo 


- Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo bằng một trong các hình thức sau đây:


+ Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị tố cáo công tác;


+ Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo;


+ Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.


- Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo bảo đảm không tiết lộ thông tin về người tố cáo và những nội dung thuộc bí mật nhà nước;


- Chính phủ quy định chi tiết việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.



		- Cách thức thực hiện

		Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần hồ sơ 




		- Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ vụ việc tố cáo bao gồm:


+ Đơn tố cáo hoặc bản ghi nội dung tố cáo;


+ Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo;


+ Biên bản xác minh, kết quả giám định, thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết;


+ Văn bản giải trình của người bị tố cáo;


+ Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong trường hợp người giải quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác minh;


+ Kết luận nội dung tố cáo;


+ Quyết định xử lý, văn bản kiến nghị biện pháp xử lý (nếu có);


+ Các tài liệu khác có liên quan.


- Hồ sơ vụ việc tố cáo phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu. Việc lưu giữ, khai thác, sử dụng hồ sơ vụ việc tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm không tiết lộ thông tin về người tố cáo.



		- Số lượng hồ sơ

		01 bộ



		- Thời hạn giải quyết

		- Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo;


- Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		- Cá nhân;


- Tổ chức.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Y tế tỉnh Điện Biên



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

		Văn bản kết luận nội dung tố cáo



		- Lệ phí (nếu có)

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có); Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp

		- Đơn tố cáo; 

- Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp (Mẫu số 01-TC)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;


- Điều 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 Luật Tố cáo năm 2011;


- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, ngày 22/09/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra;


- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;


- Thông tư 06/2013/TT-TTCP, ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo; 





 
Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp (Mẫu số 01-TC: Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ):

		…………(1)……...… 


…….….(2)………

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






BIÊN BẢN GHI NỘI DUNG TỐ CÁO TRỰC TIẾP




Hôm nay, vào hồi … giờ... ngày ….. tháng ... năm …, tại ………………, 


       
I. Thành phần làm việc gồm:


       
1. Người tiếp nhận tố cáo:



- Ông (bà)……………………chức vụ ……………………………………


- Ông (bà)…………………....chức vụ .……………………..……………


2. Người tố cáo (hoặc người đại diện cho những người tố cáo):


Ông (bà) …………………………………………………………………..


Địa chỉ ……………………………..…Số điện thoại liên hệ:……………


Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp:…………….. (3)…………………


II. Nội dung tố cáo:


.
………………………………………(4)………………………………………..


         III. Thông tin, tài liệu, bằng chứng do người tố cáo cung cấp:


.
………………………………………(5)………………………………………..


         IV. Yêu cầu của người tố cáo:


…………………………………….(6)………………………………………….
         Buổi làm việc kết thúc vào….. giờ …. cùng ngày (hoặc ngày ../../….).


         Người tố cáo đã đọc lại (hoặc được nghe đọc) biên bản và xác nhận. 


         Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.


		Người tố cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

		Người tiếp nhận tố cáo
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





		

		





(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận tố cáo.


(3) Nếu không có CMND/hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.


(4) Ghi rõ những nội dung tố cáo và những thông tin khác liên quan (nếu có).


(5) Đánh số thứ tự và ghi rõ tên thông tin, tài liệu, bằng chứng, số trang của từng tài liệu,             tình trạng của thông tin, tài liệu, bằng chứng.


(6) Yêu cầu của người tố cáo trong trường hợp người tố cáo yêu cầu được giữ bí mật thông tin, thông báo việc không thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo kết quả giải quyết tố cáo...

		UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN




Số:           /PTr-VPUBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                                   Điện Biên, ngày      tháng   02   năm 2015











          Độ mật: Thường


PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC


Kính gửi: Lãnh đạo UBND tỉnh

Vấn đề trình: 05 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

Cơ quan trình: Phòng Văn hóa – Xã hội Văn phòng UBND tỉnh


Tài liệu kèm theo: Tờ trình số 111/TTr-SYT, ngày 04/02/2015 của Sở Y tế;Tờ trình số 1473/TTr-SYT ngày 10/12/2014 của Sở Y tế

		1.

		Tóm tắt nội dung công việc:


 Sở Y tế đề nghị UBDN tỉnh phê duyệt 05 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

		Ngày        /02/2015

Phê duyệt của lãnh đạo UBND tỉnh






		2.

		Ý kiến của các cơ quan có liên quan

		



		3

		Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh (3):


Đề nghị UBDn tỉnh ban hnhaf Quyết định phê duyệt 05 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

		Ngày       /02/2015


Ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách



		Ngày      /02/2015


Chuyên viên


Nguyễn Ngọc Tân

		Ngày      /02/2015


LĐ Văn phòng


Nguyễn Sỹ Quân

		














